
Tên Số tiền
Học bổng sau đại học kỷ niệm trăm năm 

của Đại học Hosei
200.000 JPY mỗi năm

Tài trợ nghiên cứu cho khóa học tiến sĩ 480.000 JPY mỗi năm
Trợ cấp trình bày hội nghị phụ thuộc vào chi phí

Học bổng IIST Daddy Longlegs
*Chỉ áp dụng cho 8 quốc gia Châu Á bao 

gồm Việt Nam và Bangladesh
200.000 JPY mỗi năm

Đại học Hosei được thành lập năm 1880, là một trong 
những trường đại học hàng đầu Nhật Bản có lịch sử lâu 
đời. Khuôn viên tọa lạc tại Tokyo, trung tâm của Nhật Bản 
và được trang bị tốt cho việc học tập và nghiên cứu khoa 
học và công nghệ tiên tiến.
IIST, Viện Khoa học và Công nghệ tích hợp, là một chương 
trình sau đại học dựa trên tiếng Anh để nghiên cứu khoa 
học và công nghệ tích hợp trong khóa học Thạc sĩ và Tiến 
sĩ. IIST được thành lập với sự hợp tác của Trường Cao học 
Khoa học Máy tính và Thông tin và Trường Cao học Khoa 
học và Kỹ thuật để sinh viên có được kiến thức liên ngành. 
Ngoài ra, có sẵn các lớp học tiếng Nhật dưới dạng các tùy 
chọn để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên.

Về chúng tôi Các ngành học
Trường đại học Ngành học Khóa học thạc sỹ Khóa học tiến sĩ

Khoa học máy tính  
và thông tin Khoa học máy tính và thông tin

Khoa học và kĩ 
thuật

Kỹ sư cơ khí Không cung cấp

Hóa học ứng dụng

Kỹ thuật điện và điện tử

Tin học ứng dụng

Khoa học và Kỹ thuật hệ thống
 (Lĩnh vực khoa học nâng cao) Không cung cấp

Khoa học và Kỹ thuật hệ thống
(Lĩnh vực khoa học quản lý)

Sinh học biên giới 
(Lĩnh vực Sinh học biên giới)

Sinh học biên giới (Lĩnh vực Khoa  
học thực vật lâm sàng)

Số lượng 
ứng viên

Xếp hạng trong 
số các trường đại 

học tư thục tại 
Nhật Bản (2022)

*  Phí phòng thí nghiệm của ngành Sinh học biên giới (Lĩnh vực Khoa 
học thực vật lâm sàng) là 140.000 Yên.

Hạng nhất

Sinh viên tốt 
nghiệp

(kể từ ngày 1 
tháng 5 năm 

2022)

504,560

Các trường đại 
học đối tác

Các trường đại 
học ở 47 quốc 
gia và khu vực 
(tính đến tháng 
12 năm 2022)
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Địa chỉ:  3-7-2 Kajinocho, Koganei-shi, 
                Tokyo 184-8584, Japan
Địa chỉ: hge@hosei.ac.jp
ĐT: +81-42-387-6014
Website: https://iist.hosei.ac.jp/

Liên hệ
Graduate Schools Section,
Hosei University

Thêm thông tin về việc nhập học: https://iist.hosei.ac.jp/admission/ 

Quy trình nhập học
Gửi bảng câu hỏi để tìm người giám sát của bạn đến giữa tháng Ba

Gửi hồ sơ ứng tuyển đến Đại học Hosei 2 tuần đầu tiên trong tháng Tư

Phỏng vấn trực tuyến giữa tháng Năm

Thông báo kết quả cuối tháng Năm

Nhập học 16 tháng 9

Học phí & Hỗ trợ tài chính
Học phí

Sinh viên quốc tế tự túc có thể được giảm 20% học phí.
Hệ thống giảm học phí

Khóa học 
thạc sĩ (JPY)

Khóa học 
tiến sĩ (JPY)

Phí nhập học (chỉ dành cho năm đầu tiên) 200.000 200.000
Học phí (hàng năm) 880.000 600.000

Phí cơ sở vật chất (hàng năm) 100.000 100.000
Phí phòng thí nghiệm (hàng năm)* 80.000 80.000

Số tiền phải nộp khi nhập học 730.000 590.000
Số tiền phải thanh toán trong học kỳ 2 530.000 390.000

Thông tin thêm về học bổng và trợ cấp: https://iist.hosei.ac.jp/scholarships-grants/ 

Đại học Hosei cung cấp nhiều loại học bổng và trợ cấp cho sinh viên 
quốc tế. Dưới đây là một số ví dụ.

Học bổng và Trợ cấp

IISTViện Khoa học và Công nghệ tích hợp
Institute of Integrated Science and Technology


